
STT Tên trương Tháng
Tổng số xuất 

ăn

Số tiền 

ăn/buổi/trẻ

Tổng nhu cầu 

kinh phí

Kinh phí cấp 

đợt 2 năm 2025
Tên đơn vị nhận tiền Số tài khoản Trường Mở tại ngân hàng

3 4934 6.800 33.551.200

4 4481 6.800 30.470.800

5 3615 6.800 24.582.000

3 2027 6.800 13.783.600

4 2046 6.800 13.912.800

5 1620 6.800 11.016.000

3 5045 6.800 34.306.000

4 5311 6.800 36.114.800

5 3795 6.800 25.806.000

3 900 6.800 6.120.000

4 891 6.800 6.058.800

5 540 6.800 3.672.000

3 3440 6.800 23.392.000

4 3612 6.800 24.561.600

5 3096 6.800 21.052.800

3 2330 6.800 15.844.000

4 2631 6.800 17.890.800

5 2208 6.800 15.014.400

357.149.600 357.149.600

Số tiền bằng chữ: Ba trăm năm mươi bảy triệu một trăm bốn mươi chín nghìn sáu trăm đồng chẵn.

Tổng

6

Trường MN Lóng Luông 48.749.200 Trường MN Lóng Luông 8610023421

BIDV Sơn La-PGD Mộc Châu

5

Trường MN Vân Hồ 69.006.400 Trường MN Vân Hồ 8600246899

BIDV Sơn La-PGD Mộc Châu

4

Trường MN Song Khủa 15.850.800 Trường MN Song Khủa 7979201006374 Agribank Mộc Châu

3

Trường MN Chiềng Xuân 96.226.800 Trường MN Chiềng Xuân 7979201006368 Agribank Mộc Châu

2

Trường MN Suối Bàng 38.712.400 Trường MN Suối Bàng 7979201006351 Agribank Mộc Châu

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH CHI TIỀN NUÔI EM THÁNG 3,4,5 NĂM 2025

1

Trường MN Tân Xuân 88.604.000 Trường MN Tân Xuân 7979201003738 Agribank Mộc Châu

(Kèm theo Công văn số         /PGD&ĐT ngày       /5/2025 của Phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-12T10:21:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<gdvadt.vanho@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-12T10:21:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<gdvadt.vanho@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-12T10:22:28+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<gdvadt.vanho@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




